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	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3

Năm học: 2017 - 2018



                                                           A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
          I. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt :  (6 điểm)

        Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian giao đề)

   Đọc thầm bài:  Người liên lạc nhỏ (HDHTV3 - Tập 1B – Trang 57 )

       Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất và hoàn thành tiếp các bài tập sau:

Câu 1: (0,5 điểm)  Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì?

A. Đi cào cỏ lúa cùng ông Ké.


B. Dẫn đường cho cán bộ cách mạng.


C. Đi đón thây mo về cúng cho mẹ ốm.

Câu 2: (0,5 điểm)  Vì sao Bác cán bộ phải đóng vai một ông già Nùng?


A.Vì Hà Quảng là vùng có nhiều người Nùng sinh sống.


B. Vì muốn che mắt địch để đi an toàn.


C. Vì bác cán bộ muốn trở thành người Nùng.

Câu 3: (0,5 điểm) Cách đi đường của hai bác cháu như thế nào?

A. Người đi trước làm hiệu, người đi sau tránh vào ven đường

B. Hai bác cháu cùng đi .

C. Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

Câu 4: (0,5 điểm)  Khi gặp bọn lính đi tuần, Kim Đồng đã làm gì?

A.  Ngồi sau tảng đá để tránh mặt chúng.

B. Thản nhiên đi tiếp như không có ai.

C.  Bĩnh tĩnh huýt sáo báo hiệu cho ông Ké.

Câu 5: (0,5 điểm) trong câu “Anh Kim Đồng dũng cảm ”thuộc kiểu câu gì?
      A. Ai là gì?

      B. Ai làm gì?

      C. Ai thế nào?

Câu 6: (1 điểm) Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong câu sau:
a)   Kim Đồng đeo túi nhanh nhẹn đi trước, ông ké lững thững đằng sau.

……………………………………………………………………………………………

b)  Chúng nó kêu ầm lên.
………………………………………………………………………………………………

Câu 7: (1 điểm) Điền tiếp các từ ngữ còn thiếu vào chỗ chấm để hoàn thiện câu văn trong bài:

    Mắt giặc ……………… mà hóa thong manh. Hai bác cháu đã……………đi qua trước mặt chúng. Những tảng đá…………….sáng hẳn lên như vui ……………….. sớm.

Câu 8: (0,5 điểm)   Viết một Câu trong bài có sử dụng hình ảnh so sánh.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Câu 9: (1 điểm)  Em hãy nêu những phẩm chất tốt đẹp của anh Kim Đồng.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     II. Kiểm tra đọc thành tiếng và nghe nói: (4 điểm)     

    Bài đọc:............................................................................................................................
Nhận xét:.............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Họ và tên GV coi, chấm: ......................................................................................................

                                      ........................................................................................................
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                                                    Năm học: 2017 - 2018
 II- Đọc thành tiếng :( 4 điểm) Thời gian không quá 2 phút

           Học sinh bốc thăm và đọc một trong các bài sau : 

	 1.  Giọng quê hương (Tiếng Việt 3 – Tập  1B- trang 4)                         Đoạn 1, 2

      Câu hỏi: Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với ai?
  2. Đất quý đất yêu. (Tiếng Việt 3 – Tập  1B- trang 17)                        Đoạn 2

Câu hỏi: Khi khách sắp xuống tàu , viên quan người Ê-ti- ô- pi-a đó làm gì?

  3. Nắng phương Nam. (Tiếng Việt 3 – Tập  1B- trang 30                      Đoạn 1, 2
Câu hỏi: Uyên và các bạn đi đâu, vào dịp nào?

  4. Người con của Tây Nguyên (Tiếng Việt 3 – Tập  1B- trang 44          Đoạn  2
Câu hỏi: Ở đại hội về, anh Núp kể cho dân làng biết những gì?

  5. Cửa Tùng (Tiếng Việt 3 – Tập  1B- trang 52                                       Đoạn  2,3
Câu hỏi: Sắc màu của bãi biển Cửa Tùng có gì đặc biệt  ?

 6. Người liên lạc nhỏ (Tiếng Việt 3 – Tập  1B- trang 57                          Đoạn 1, 2
Câu hỏi: Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì?

7. Hũ bạc của người cha (Tiếng Việt 3 – Tập  1B- trang 69                     Đoạn 2,3
Câu hỏi: Khi con trai đưa tiền , ông lão vứt ngay xuống ao để làm gì?

8. Nhà rông ở Tây Nguyên: (Tiếng Việt 3 – Tập  1B- trang 77                 Đoạn 1, 2
Câu hỏi: Vì sao nhà rông phải chắc và cao ?




ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ
MÔN TIẾNG VIỆT: LỚP 3
NĂM HỌC: 2017 - 2018

A- KIỂM TRA ĐỌC:   (10 điểm)

1- Kiểm tra đọc thành tiếng:    (4 điểm)

+ Đọc đúng tiếng, đúng từ: 2đ


(Đọc sai mỗi tiếng trừ 0.25 điểm)

+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ, rõ nghĩa: 0,5đ 

 (Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ: 0,5đ) 

+ Giọng đọc bước đầu có biểu cảm, tốc độ đọc đạt yêu cầu (không quá 2 phút): 0,5đ

- Trả lời đúng câu hỏi được : 1 điểm

2- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt:    (6 điểm)

Câu 1: Mức 1 (0,5 điểm)  Đáp án  B 

Câu 2: Mức 1 (0,5 điểm)  Đáp án  B 

Câu 3: Mức 1 (0,5 điểm)  Đáp án  A

Câu 4: Mức 2 (0,5 điểm)  Đáp án  C

Câu 5:  Mức 2  (0,5 điểm)  Đáp án  C

Câu 6: Mức 2  (1 điểm)  Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
 a) Ai đeo túi nhanh nhẹn đi trước, ông Ké lững thững đằng sau?

b) Chúng nó làm gì?

Câu 7: Mức 3  (1 điểm)   tráo trưng, ung dung,  ven đường, trong nắng.
Câu 8:  Mức 3 (0,5 điểm)  
Câu 9: Mức 4 (1 điểm)     

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ  MÔN TIẾNG VIỆT

LỚP 3

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	3
	
	1
	
	
	1
	
	1
	6

	
	
	Câu số
	1, 2, 3 
	
	  4 
	
	
	7
	
	9
	

	2
	Kiến thức 

tiếng Việt
	Số câu
	
	
	2
	
	
	1
	
	
	3

	
	
	Câu số
	
	
	5, 6
	
	
	8
	
	
	

	Tổng số Câu
	3
	
	3
	
	
	2
	
	1
	9


          Tỉ lệ: Mức 1: 33%, Mức 2: 33%, Mức 3 : 22%, Mức 4: 12%
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                                                  PHẦN B.  KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1 - Chính tả ( Nghe - viết) : (4 điểm ) - Thời gian  20 phút  

Bài viết:  Bài “Chiều trên sông Hương” (HDH Tiếng Việt  lớp 3 -Tập 1B - Trang 37 )

 
                              Giáo viên đọc cho học sinh viết 
2 - Tập làm văn   ( 6 điểm) -  Thời gian 25 phút


Chọn 1 trong 2 đề sau:

 Đề 1: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 - 7 câu ) kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân đối với em.
Đề 2: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 - 7 câu) kể về nhóm em.

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ
MÔN TIẾNG VIỆT: LỚP 3
NĂM HỌC: 2017 - 2018

B- KIỂM TRA VIẾT:   (10 điểm)

1- Chính tả:    (4 điểm)

  Viết bài:  Chiêu trên sông Hương  (HDH Tiếng Việt  lớp 3 -Tập 1B - Trang 37 )
Yêu cầu: 

 - Bài viết đẹp, không sai - sót lỗi chính tả  (4 điểm)

 - Lỗi chính tả (sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định), mỗi lỗi  trừ  0,5 điểm (lỗi lặp lại chỉ tính 1 lần).

- Viết không đúng kĩ thuật (sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ) hoặc trình bày xấu, bẩn... toàn bài trừ 1điểm.     

2- Tập làm văn:    (6 điểm)

- Nội dung đúng theo yêu cầu của đề:  4 điểm

- Các câu văn đúng ngữ pháp,  sử dụng từ  ngữ phù hợp, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả: 1 điểm.

- Bài viết có tính sáng tạo: 1 điểm


* Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm:    

5,5 - 5;  4,5- 4;   3,5 - 3 ; 2,5 - 2 .............
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A- KIỂM TRA ĐỌC:   (10 điểm)

1- Kiểm tra đọc thành tiếng:    (4 điểm)

+ Đọc đúng tiếng, đúng từ: 2đ


(Đọc sai mỗi tiếng trừ 0.25 điểm)

+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ, rõ nghĩa: 0,5đ 

 (Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ: 0,5đ) 

+ Giọng đọc bước đầu có biểu cảm, tốc độ đọc đạt yêu cầu (không quá 2 phút): 0,5đ

- Trả lời đúng câu hỏi được : 1 điểm

2- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt:    (6 điểm)

Câu 1: Mức 1 (0,5 điểm)  Đáp án  B 

Câu 2: Mức 1 (0,5 điểm)  Đáp án  B 

Câu 3: Mức 1 (0,5 điểm)  Đáp án  A

Câu 4: Mức 2 (0,5 điểm)  Đáp án  C

Câu 5:  Mức 2  (0,5 điểm)  Đáp án  C

Câu 6: Mức 2  (1 điểm)  Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
 a) Ai đeo túi nhanh nhẹn đi trước, ông Ké lững thững đằng sau?

b) Chúng nó làm gì?

Câu 7: Mức 3  (1 điểm)   tráo trưng, ung dung,  ven đường, trong nắng.
Câu 8:  Mức 3 (0,5 điểm)  
Câu 9: Mức 4 (1 điểm)     

   

Điểm


Đọc :


Viết:


TB: 














